
CÔNG TY TNHH XNK TM DV TIA CHỚP

Trụ Sở: 282/24 Nguyễn Tri Phương, P.4, Q.10, HCM
Tel: (08) 62756 752 - Fax: (08) 6264 6564 
H/P: 0938 371 822 - 0938 379 822
Email: hainguyen128@gmail.com
www.motordienteco.com  - www.motorteco.net - www.tatung.vn













BẢNG GIÁ SỈ BƠM NƯỚC POCO - 3PHA (380V, 50HZ)
ĐỘNG CƠ MITSUBISHI (20/9/2016)

STT MODEL CÔNG SUẤT HÚT SÂU ĐẨY 
CAO

LƯU 
LƯỢNG ĐƠN GIÁ

(VNĐ)
IN/OUT
(mm)HP KW (m) max (m) max (m3/h) max

1 N3P-4B2 5.5 4 8 24.2 60 7,700,000 76/60

2 N3P-5.5B2 7.5 5.5 8 31.5 65 10,300,000 76/60

3 N3P-7.5B2 10 7.5 8 39.4 70 12,100,000 76/60

4 N3P-11B2 15 11 8 56.5 70 19,900,000 76/60

5 N3P-15B2 20 15 8 61.5 75 24,300,000 76/60

6 N3P- 18.5B2 25 18.5 8 70 80 30,300,000 76/60

7 N3P- 22B2 30 22 8 88 100 34,100,000 76/60

8 N3P- 30B2 40 30 8 97 110 40,800,000 76/60

9 N3P-1.5B3 2 1.5 8 18.5 35 76/49

10 N3P-2.2B3 3 2.2 8 22 35 6,000,000 76/49

11 N3P-3B3 4 3 8 26.5 40 76/49

12 N3P-4B3 5.5 4 8 36.4 40 7,700,000 76/49

13 N3P-5.5B3 7.5 5.5 8 48.2 35 10,300,000 76/49

14 N3P-7.5B3 10 7.5 8 57.5 40 12,100,000 76/49

15 N3P-11B3 15 11 8 67.5 55 19,900,000 76/49

16 N3P-15B3 20 15 8 82 70 24,300,000 76/49

17 N3P- 18.5B3 25 18.5 8 89 70 30,300,000 76/49

18 N3P- 22B3 30 22 8 95 70 34,100,000 76/49

19 N3P-3B4 4 3 8 15.5 75 90/76

20 N3P-4B4 5.5 4 8 18.5 90 8,100,000 90/76

21 N3P-5.5B4 7.5 5.5 8 21.7 100 10,300,000 90/76



22 N3P-7.5B4 10 7.5 8 25.1 110 12,100,000 90/76

23 N3P-11B4 15 11 8 37.8 110 20,700,000 90/76

24 N3P-15B4 20 15 8 41.5 120 24,800,000 90/76

25 N3P-18.5B4 25 18.5 8 50 120 31,100,000 90/76

26 N3P-22B4 30 22 8 56 120 34,800,000 90/76

27 N3P-30B4 40 30 8 76 140 40,800,000 90/76

28 N3P-37.5B4 50 37.5 8 86 140 50,500,000 90/76

29 N3P-1.5B5 2 1.5 8 25.4 18 60/42

30 N3P-2.2B5 3 2.2 8 33.4 20 6,200,000 60/42

31 N3P-3B5 4 3 8 37 20 60/42

32 N3P-4B5 5.5 4 8 42.5 25 8,300,000 60/42

33 N3P-5.5B5 7.5 5.5 8 50.5 25 10,500,000 60/42

34 N3P-7.5B5 10 7.5 8 60.5 35 12,300,000 60/42

35 N3P-5.5B6 7.5 5.5 8 20 135 10,400,000 114/90

36 N3P-7.5B6 10 7.5 8 22 150 12,300,000 114/90

37 N3P-11B6 15 11 8 26.5 150 20,800,000 114/90

38 N3P-15B6 20 15 8 32.5 180 24,800,000 114/90

39 N3P-18.5B6 25 18.5 8 37.5 195 31,100,000 114/90

40 N3P-22B6 30 22 8 41.5 210 35,200,000 114/90

41 N3P-30B6 40 30 8 47.3 240 40,800,000 114/90

42 N3P-45B6 60 45 8 63.6 240 114/90

43 N3P-55B6 75 55 8 88 240 114/90

44 N3P-75B6 100 75 8 100 240 114/90
Ghi chú
 * Giá trên chưa bao gồm VAT 10% và phí vận chuyển trên 10km
 * Lưu ý thông số max: khi Qmax tương đương H=độ cao thấp nhất (xem catalog), khi Hmax tương đương Q=0 
m3/h. Khi sử dụng gần sát thông số max hoặc hút càng sâu, đường ống ngoằn ngèo thì lưu lượng nước ra sẽ 
yếu dần về 0 m3/h

* Máy bơm nước POCO đầu bơm gang, trục inox, thùng cây, có khung chân sắt ( khung sắt đối với bơm công 
suất từ 15HP trở lên)  Có giấy đăng ký thương hiệu độc quyền
* Động cơ Mitsubishi chính hãng xuất xứ Thái Lan có CO đã được hợp pháp hóa lãnh sự
* Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày giao hàng (có điều kiện và thẻ bảo hành kèm theo).
* Bơm không có sẵn, xin Quý khách vui lòng đặt trước 40% trên tổng trị giá đặt hàng.
* Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản 
 * Bảng giá này có hiệu lực kể từ ngày phát hành và cho đến khi có bảng giá mới.



Xin chân thành cảm ơn và mong sớm được phục vụ Quý khách

P. Kinh Doanh
Nguyễn Thị Kim Ánh 
HP, viber,  0938139959
Zalo: 0908057945



BẢNG GIÁ SỈ BƠM NƯỚC POCO - 3PHA (380V, 50HZ)
ĐỘNG CƠ MITSUBISHI (20/9/2016)

MODEL

CM 50-125A

CM 50-160B

CM 50-160A

CM 50-200B

CM 50-200A

CM 50-250B

CM 50-250A

CM 50-250D

CM 40-125C

CM 40-125B

CM 40-160B

CM 40-160A

CM 40-200B

CM 40-200A

CM 40-250B

CM 40-250A

CM 40-250C

CM 40-250D

CM 65-125D

CM 65-125C

CM 65-125B



CM 65-125A

CM 65-160B

CM 65-160A

CM 65-200B

CM 65-200A

CM 65-250B

CM 65 -250A

CM 32-160C

CM 32-160B

CM 32-160A

CM 32-200C

CM 32-200B

CM 32-200A

CM 80-160G

CM 80-160F

CM 80-160D

CM 80-160C

CM 80-160B

CM 80-160A

CM 80-200B

CM 80-250C

CM 80-250B

CM 80-250A

 * Giá trên chưa bao gồm VAT 10% và phí vận chuyển trên 10km
 * Lưu ý thông số max: khi Qmax tương đương H=độ cao thấp nhất (xem catalog), khi Hmax tương đương Q=0 
m3/h. Khi sử dụng gần sát thông số max hoặc hút càng sâu, đường ống ngoằn ngèo thì lưu lượng nước ra sẽ 
yếu dần về 0 m3/h

* Máy bơm nước POCO đầu bơm gang, trục inox, thùng cây, có khung chân sắt ( khung sắt đối với bơm công 
suất từ 15HP trở lên)  Có giấy đăng ký thương hiệu độc quyền
* Động cơ Mitsubishi chính hãng xuất xứ Thái Lan có CO đã được hợp pháp hóa lãnh sự
* Thời gian bảo hành: 12 tháng kể từ ngày giao hàng (có điều kiện và thẻ bảo hành kèm theo).
* Bơm không có sẵn, xin Quý khách vui lòng đặt trước 40% trên tổng trị giá đặt hàng.
* Hình thức thanh toán: tiền mặt hoặc chuyển khoản 



Xin chân thành cảm ơn và mong sớm được phục vụ Quý khách



* Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
* Bảng giá này có giá trị đến khi nào có bảng giá mới


